
 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 (KẾT QUẢ CHÍNH THỨC) 

 

Số 

TT 
Tên trường 

Số HS 

dự thi 

Số tốt nghiệp 
Diện xét 

TN 

Ghi 

chú 

TS Tỷ lệ 
Diện 

2 

Diện 

3 
 

1 001-THPT Kon Tum 523 523 100 504 16  

2 002-PT DTNT tỉnh 132 132 100 2 130  

3 003-THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 273 273 100 258 11  

4 005-PT DTNT Sa Thầy 107 105 98.13 13 92  

5 006-PT DTNT Đăk Hà 74 68 91.89 9 59  

6 007-PT DTNT Đăk Tô 66 66 100 1 65  

7 022-PT DTNT Đăk Glei 115 115 100 0 115  

8 024-PT DTNT Kon Rẫy 70 70 100 26 44  

9 025-THPT Lê Lợi 257 252 98.05 233 17  

10 026-THPT Nguyễn Văn Cừ 213 212 99.53 183 27  

11 027-THPT Nguyễn Trãi 396 394 99.49 282 112  

12 030-THPT Trần Quốc Tuấn 359 359 100 345 13  

13 031-PT DTNT Tu Mơ Rông 70 70 100 3 67  

14 032-THPT Nguyễn Du 181 180 99.45 157 23  

15 033-THPT Lương Thế Vinh 103 103 100 47 56  

16 034-THPT Quang Trung 165 163 98.79 156 6  

17 035-THPT Chu Văn An 75 75 100 59 16  

18 036-THPT Ngô Mây 134 120 89.55 49 71  

19 046-THPT Phan Bội Châu 123 121 98.37 79 42  

20 047-THPT Phan Chu Trinh 83 82 98.80 20 62  

21 048-Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh 30 26 86.67 1 25  

22 050-Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà 42 40 95.24 21 18  

23 051-Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô 12 12 100 7 5  

24 052-Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi 19 17 89.47 12 5  

25 053-Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei 24 21 87.50 0 21  



Số 

TT 
Tên trường 

Số HS 

dự thi 

Số tốt nghiệp 
Diện xét 

TN 

Ghi 

chú 

TS Tỷ lệ 
Diện 

2 

Diện 

3 
 

26 054-Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy 20 10 50 5 5  

27 055-Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy 17 11 64.71 3 8  

28 057-Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông 9 5 55.56 1 4  

29 058-Phân hiệu PT DTNT Tỉnh tại Ia H'Drai 48 48 100 11 37  

30 059-PTDTNT THPT huyện Kon Plông 106 103 97.17 21 82  

31 062-THPT Duy Tân 357 357 100 341 14  

32 063-Trung tâm GDTX Tỉnh 53 41 77.36 7 34  

33 064-THPT Trường Chinh 252 248 98.41 97 149  

34 903-THPT chuyên Nguyễn Tất Thành_TDO 1 1 100 0 1  

35 927-THPT Nguyễn Trãi_TDO 1 1 100 1 0  

36 932-THPT Nguyễn Du_TDO 1 1 100 1 0  

37 934-THPT Quang Trung_TDO 1 1 100 1 0  

38 935-THPT Chu Văn An_TDO 1 0 0 0 0  

39 952-Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi_TDO 2 2 100 0 2  

40 953-Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei_TDO 8 4 50 0 4  

41 954-Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy_TDO 5 2 40 1 1  

42 955-Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy_TDO 1 0 0 0 0  

43 957-Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông_TDO 10 2 20 0 2  

44 959-PTDTNT THPT huyện Kon Plông_TDO 1 0 0 0 0  

45 963-Trung tâm GDTX Tỉnh_TDO 2 1 50 0 1  

46 964-THPT Trường Chinh_TDO 1 1 100 0 1  

 Tổng cộng 4543 4438 97.69 2957 1463  

 

Kết quả tốt nghiệp THPT          

Tổng số: 4438; Tỷ lệ: 97.69 % 

Bằng chữ: Bốn nghìn, bốn trăm ba mươi tám. 
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